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	Câu
	Hướng dẫn và giải
	Điểm

	1
	Mỗi phương trình  0,33 đ;  thiếu cân bằng -0,125 đ
	0,33x6=2,0 đ

	2
	Nêu hiện tượng đúng mỗi chất: 0,25 đ

Viết đúng phương trình 0,25 đ 
	0,5x4=2,0 đ

	3
	a) nCO2 = 0,4 mol           

    CnH2n+1OH  
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®

¾

 nCO2 + (n + 1)H2O  0,25 đ
        0,6/n                   0,6 mol  0,25 đ
    M = 12n / 0,46 = 14n +18                0,25 đ
    => n = 3,  CT: C3H7OH   0,25 đ

b)  C3H7OH   + K 
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®

¾

 C3H7OK + 1/2H2    0,25 đ

      0,3                                                0,15
      V = 0,15 x 22,4 = 3,36 l      0,25 đ
	2,0 đ

	4
	- Viết đúng 4 đồng phân:    1,0 đ , Gọi tên:    1,0 đ
	2,0 đ

	5
	a)    Viết đúng 1 pt: 0,25 đ    (0,25x2 = 0,5 đ)
   Hệ pt: 46x + 94y = 18,6
              0,5x + 0,5y = 0,15 => x = 0,2 ; y = 0,1   0,25 đ    
 mC2H5OH = 0,2 x 46 = 9,2g  0,25 đ
    mC6H5OH = 0,1 x 94 = 9,4g  0,25 đ
     % C2H5OH = 49,5%, % C6H5OH = 50,5%  0,25 đ
b) C6H5OH + 3Br2 
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®

¾

 C6H2Br3OH + 3HBr  0,25 đ
     0,1                                0,1 mol

    m = 33,1 g    0,25 đ
	2,0 đ
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